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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày     tháng     năm 2018


NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ năm 2015;
Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 06 năm 2012;
Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Việc làm ngày ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phục lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 06 năm 2010;
Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2007; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống mại dâm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chương I

LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
1. Sửa đổi Điều 4 như sau:

a) Sửa tiêu đề Khoản 1 Điều 4 thành: “1. Tổ chức là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có chức năng, được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây”
b) Sửa đổi Điểm đ Khoản 1 Điều 4 như sau:

“đ) Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định của tổ chức phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật và đã trực tiếp thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tối thiểu 2 năm”

2. Sửa đổi điểm c Khoản 2 Điều 5 như sau:

“c. Tài liệu quy định tại các điểm b, c, đ và e Khoản 1 Điều này trong trường hợp có sự thay đổi”
3. Sửa đổi Điều 8 như sau:

“Điều 8. Tạm dừng hiệu lực và thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
1. Tạm dừng một phần hoặc toàn bộ hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động khi Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện hoạt động kiểm định ngoài phạm vi ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; không thực hiện đúng quy trình kiểm định;

b) Không duy trì thường xuyên các Điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định này;

c) Cung cấp kết quả kiểm định sai; cung cấp kết quả kiểm định mà không thực hiện kiểm định;

d) Giả mạo hồ sơ, tài liệu khi thực hiện kiểm định; không đảm bảo điều kiện về độc lập, khách quan trong hoạt động kiểm định;

2. Thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động khi tổ chức Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Hết thời hạn tạm dừng hiệu lực hoặc đình chỉ hoạt động kiểm định mà không khắc phục được các nguyên nhân bị đình chỉ.

b) Hoạt động kiểm định trong thời gian bị đình chỉ.

c) Giả mạo hoặc khai man các tài liệu trong hồ sơ cấp, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận.

d) Bị giải thể, phá sản hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật hiện hành;



đ) Thông báo chấm dứt hoạt động  kiểm định”
4. Sửa đổi Khoản 4 Điều 12 như sau: 

“4. Đối với trường hợp cấp lại do bị thu hồi thì sẽ thực hiện như thủ tục cấp mới nếu đối tượng yêu cầu”
5. Sửa đổi Khoản 6 Điều 15 như sau:

“6. Nộp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bị thu hồi về cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động”

6. Bổ sung khoản 9 vào Điều 15 như sau:

“9. Phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong quá trình hoạt động”
7. Sửa đổi Điều 17 như sau:

“Điều 17. Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động gồm:
1.  Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

3. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

4. Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6  quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

5. Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

6. Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.”
8. Sửa đổi Khoản 4 Điều 19 như sau:

“4. Nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra”

9. Sửa đổi Điều 22 như sau:

“Điều 22. Tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động như sau
1. Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
a) Người có trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Người có trình độ cao đẳng và có ít nhất 04 năm làm công việc liên quan đến nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động và đã tham gia khóa huấn luyện cho  người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và đào tạo kỹ năng huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

a) Người có trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm công việc xây dựng hoặc tổ chức triển khai về công tác an toàn, vệ sinh lao động;

b) Người có trình độ cao đẳng và có ít nhất năm 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động và đã tham gia khóa huấn luyện cho người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và  đào tạo kỹ năng huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

c) Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, điểm b Khoản này và có ít nhất năm 05 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động, đã tham gia khóa huấn luyện cho người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và  đào tạo kỹ năng huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

3. Huấn luyện nội dung lý thuyết chuyên ngành:
a) Người có trình độ từ đại học chuyên ngành kỹ thuật trở lên và có ít nhất 03 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện  công tác an toàn, vệ sinh lao động 

b) Người có trình độ cao đẳng kỹ thuật và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động và đã tham gia khóa huấn luyện cho người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và  đào tạo kỹ năng huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

4. Huấn luyện thực hành:

a) Huấn luyện thực hành nhóm 2: Người có trình độ từ cao đẳng trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, thông thạo công việc thực hành đối với máy, thiết bị, hóa chất, công việc được áp dụng thực hành theo chương trình khung huấn luyện, đã tham gia khóa huấn luyện đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động;

b) Huấn luyện thực hành nhóm 3: Người có trình độ trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện; có ít nhất 05 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, hoặc làm công việc có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở phù hợp với công việc huấn luyện, đã tham gia khóa huấn luyện đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động.

c) Huấn luyện thực hành nhóm 4: Người có trình độ trung cấp kỹ thuật trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện hoặc người có thời gian làm việc thực tế ít nhất 05 năm, đã tham gia khóa huấn luyện đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động;

d) Huấn luyện thực hành sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động: Người có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành y trở lên và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sĩ;

đ) Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, b, c, d  Khoản này nhưng có ít nhất năm 05 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động và đã tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động thì được huấn luyện thực hành theo quy định tại điểm a, b, c, d Khoản này phù hợp với kinh nghiệm.”

e) Người huấn luyện thực hành theo quy định tại điểm a,b, c, d, đ  khoản này (trừ người có trình độ từ đại học trở lên) còn phải tham gia khóa huấn luyện đào tạo kỹ năng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

5. Người tham gia khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động qua sát hạch đạt yêu cầu được được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 
6. Tổ chức thực hiện khóa huấn luyện nghiệp vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động gửi kết quả sát hạch các học viên theo mẫu 03 Phụ lục Nghị định này, gửi Cục An toàn lao động để được cấp mã số giấy chứng nhận người huấn luyện; thực hiện việc cấp giấy chứng nhận người  huấn luyện theo mã số được cấp.
7. Cục An toàn lao động cấp mã số giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo mẫu 04 Phụ lục Nghị định này trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức, doanh nghiệp. 
8. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết việc quản lý, cấp mã số đăng ký cấp giấy chứng nhận người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động”

10.  Một số nội dung tại Điều 26 được sửa đổi như sau:

a) Sửa tên Điều thành: “Phân loại tổ chức huấn luyện và điều kiện hoạt động và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động”

b) Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 như sau: 

“1. Tổ chức huấn luyện được phân loại theo đặc điểm, tính chất phức tạp của đối tượng huấn luyện như sau:
a) Hạng A huấn luyện nhóm 4 và  6;
b) Hạng B huấn luyện nhóm 1, 4, 5 và 6;
c) Hạng C huấn luyện nhóm 1, 2, 3, 4,5 và 6”

c) Sửa đổi Khoản 2 Điều 26 như sau:

“2. Điều kiện tổ chức huấn luyện hạng A  như sau:

a) Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có ít nhất 01 phòng học có diện tích ít nhất từ 30m2 trở lên.

b) Có ít nhất 02 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật, nội dung nghiệp vụ và 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động

c) Có tài liệu huấn luyện phù hợp với đối tượng huấn luyện và được xây dựng theo chương trình khung huấn luyện quy định tại Nghị định này. 
d) Cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.”
d) Sửa đổi Khoản 3 Điều 26 như sau:

“3. Điều kiện tổ chức huấn luyện hạng B  như sau:
a) Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có ít nhất 01 phòng học có diện tích ít nhất từ 30m2 trở lên.
b) Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có máy, thiết bị, hóa chất, xưởng, khu thực hành bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện; 
c) Có ít nhất 04 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật nội dung nghiệp vụ, trong đó có 01 người huấn luyện nội dung chuyên ngành, thực hành phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện, 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động;     
d) Có tài liệu huấn luyện phù hợp với đối tượng huấn luyện và được xây dựng theo chương trình khung huấn luyện quy định tại Nghị định này.” 
e) Sửa đổi Khoản 4 Điều 26 như sau:

“4. Điều kiện tổ chức huấn luyện hạng C  như sau:

a) Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có ít nhất 01 phòng học có diện tích ít nhất từ 30m2 trở lên.


b) Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có máy, thiết bị, hóa chất, xưởng, khu thực hành bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện; Có quyền sở hữu hoặc thuê, liên kết để có máy, thiết bị phục vụ huấn luyện thực hành chuyên ngành cơ bản gồm: Thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực, thiết bị thực hành làm việc trong không gian hạn chế, làm việc trên cao, thiết bị gia công cơ khí, hàn, cắt kim loại, thiết bị thực hành an toàn điện, thực hành an toàn hóa chất. Máy, thiết bị, vật tư, hóa chất, nơi huấn luyện thực hành phải bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; khu huấn luyện thực hành bảo đảm diện tích ít nhất 500m2;


c) Có ít nhất 04 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật nội dung nghiệp vụ, trong đó có 01 người huấn luyện nội dung chuyên ngành, thực hành phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện, 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động;



d) Có tài liệu huấn luyện phù hợp với đối tượng huấn luyện và được xây dựng theo chương trình khung huấn luyện quy định tại Nghị định này.”


11. Sửa đổi Điều 27 như sau:

“Điều 27.  Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của Tổ chức huấn luyện như sau
1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền tiếp nhận, cấp mới, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với các tổ chức huấn luyện sau đây
a) Tổ chức huấn luyện do các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập;

b) Tổ chức huấn luyện Hạng C

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền tiếp nhận, cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện hạng B không thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Tổ chức huấn luyện hạng A tự công bố đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và  gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xem xét công bó trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có tiếp nhận hồ sơ như sau:  

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp nhận và công bố với tổ chức huấn luyện do các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập;

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền tiếp nhận, công bố  đối với Tổ chức huấn luyện hạng A không thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
12. Sửa đổi một số nội dung của Điều 28 như sau:

     
a) Sửa tên Điều thành: “Hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của Tổ chức huấn luyện, an toàn, vệ sinh lao động” .

   
b) Sửa đổi Khoản 1 Điều 28 như sau: 

     
“1. Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động bao gồm:

     
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

     
b) Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

      
c) Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ người đứng đầu, người phụ trách công tác huấn luyện;

      
d) Tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.”

     
c) Sửa đổi Khoản 2 Điều 28 như sau:

     
“2. Hồ sơ gia hạn, cấp lại, cấp bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động bao gồm:

     
a) Trường hợp giấy chứng nhận hết hạn, tổ chức huấn luyện có văn bản đề nghị gia hạn giấy chứng nhận; trường hợp có thay đổi thông tin so với hồ sơ  đã được cấp giấy chứng nhận gia hạn thì cập nhật thông tin bổ sung  theo mẫu hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện quy định tại khoản 8 Điều này;

     
b) Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động; Bản thuyết minh bổ sung thông tin về phạm vi huấn luyện thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

     
c) Trường hợp giấy chứng nhận bị hỏng, mất thì có văn bản đề nghị cấp lại;

     
đ) Trường hợp đổi tên tổ chức trong giấy chứng nhận thì có văn bản đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận và nộp lại giấy chứng nhận đủ điệu kiện huấn luyện bản chính.”

      
d) Sửa đổi Khoản 4 điều 28 như sau:       

“4. Trình tự cấp mới, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động  huấn động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và tiếp nhận hồ sơ tự công bố hạng A như sau:

     
a) Tổ chức có nhu cầu cấp mới, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động hạng B, hạng C lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều này gửi cơ quan có thẩm quyền để thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, gia hạn, cấp lại, đổi tên tổ chức ; nộp phí thẩm định theo quy định của Bộ Tài chính;

     
Hồ sơ đề nghị gia hạn, tổ chức huấn luyện gửi đến cơ quan có thẩm quyền chậm nhất 30 ngày trước khi hết thời hạn quy định trong Giấy chứng nhận.

     
b) Đối với tổ chức đủ điều kiện huấn luyện  an toàn, vệ sinh lao động hạng A tự công bố gửi 01 bộ hồ sơ theo quy tại Điều này cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ tự công bố;

c) Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động; công bố trên cổng thông tin điện tử đối với tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện, đủ điều kiện hoạt động huấn luyện Hạng A tự công bố. Trường hợp không cấp hoặc không công bố  thì phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị và nêu rõ lý do.”

13. Sửa đổi Khoản 2 Điều 29 như sau:
“2. Trình tự xem xét, đánh giá điều kiện hoạt động của doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau:

     
a) Tổ chức có nhu cầu tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động lập 01 bộ hồ sơ chứng minh đủ điều kiện hoạt động như đối với tổ chức huấn luyện gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 27 Nghị định này.

     
b) Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tự huấn luyện Hạng B và C; Đối với Doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận hồ sơ,  đồng thời thông báo cho doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

     
Trường hợp không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền thông báo rõ lý do bằng văn bản và từ chối công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan  tiếp nhận hồ sơ.

     
Hết thời hạn 25 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền không có thông báo về việc doanh nghiệp không bảo đảm đủ điều kiện hoạt động huấn luyện thì doanh nghiệp được tự huấn luyện trong phạm vi đã đề nghị.

     
c) Thời hạn đủ điều kiện tự huấn luyện là 5 năm. Hết thời hạn đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A tự công bố, doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện tiếp tục công bốđủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A, đồng thời gửi thông báo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ”.



14. Sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau:

“Điều 31. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động hoặc đình chỉ tự công bố hạng A

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn đình chỉ hoạt động huấn luyện hoặc thời hạn tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền mà không khắc phục vi phạm dẫn đến bị xử phạt.

b) Tiến hành hoạt động huấn luyện trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động hoặc tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.

2. Tổ chức, doanh nghiệp tự công bố đủ điều kiện Huấn luyện hạng A bị đình chỉ tự huấn luyện nếu không đảm bảo điều kiện hoạt động huấn luyện khi tự tổ chức huấn luyện hoặc cung cấp dịch vụ huấn luyên.” 



15. Sửa đổi, bổ sung Điều 32 như sau:


“Điều 32. Hỗ trợ huấn luyện người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động



1. Đối tượng được ưu tiên hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và thân nhân chủ yếu của người có công với cách mạng làm việc không theo hợp đồng lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.



2. Nguyên tắc hỗ trợ



a) Hỗ trợ chi phí huấn luyện 01 lần đối với 01 công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;



b) Tham gia đầy đủ chương trình huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu, được cấp Thẻ an toàn;



c) Hỗ trợ thông qua các tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.



3. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế của khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhưng không quá 50% mức lương cơ sở/người/khóa huấn luyện theo quy định của Chính phủ tại thời điểm huấn luyện.
     
4. Căn cứ vào thông báo tai nạn lao động hàng năm của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Cục An toàn lao động xác định sự cần thiết và xây dựng kế hoạch huấn luyện cho người  lao động làm việc không theo hợp đồng lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn, vệ sinh lao động trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt trước khi gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hỗ trợ trong dự toán ngân sách nhà nước. 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh lập dự toán kinh phí hỗ trợ huấn luyện hằng năm, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hỗ trợ huấn luyện cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này trong dự toán ngân sách nhà nước. 

     
6. Việc lập dự toán, phân bổ, giao dự toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ huấn luyện thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

7. Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện

     
a) Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại Điều này lựa chọn Tổ chức huấn luyện sự nghiệp công lập có đủ điều kiện hoạt động huấn luyện để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Hồ sơ thanh toán

Tổ chức huấn luyện đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện (nêu rõ tên và số tài khoản nhận hỗ trợ) theo Mẫu số 05 Phụ lục kèm theo các giấy tờ chứng minh việc tổ chức lớp huấn luyện như sau:

- Hợp đồng huấn luyện, Mẫu số 06 Phụ lục, được ban hành kèm theo Thông tư này.
- Biên bản thanh lý Hợp đồng huấn luyện, Mẫu số 07 Phụ lục kèm theo hóa đơn  thanh toán học phí cho các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ. 

- Danh sách người tham dự huấn luyện theo mẫu số 08 Phụ lục Nghị định này”


16. Sửa đổi Khoản 2 Điều 44 như sau:



“Trước 15 tháng 12 hằng năm, Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động báo cáo bằng văn bản kết quả hoạt động về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở chính và nơi có hoạt động và cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định theo mẫu quy định tại Phụ lục Id ban hành kèm theo Nghị định này, đồng thời gửi thư điện tử tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo địa chỉ antoanlaodong@molisa.gov.vn”


17. Mẫu 01 và 02 tại Phụ lục II được sửa đổi theo mẫu 01, 02 trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.


18. Khoản 5 Chương trình khung huấn luyện nhóm 5 tại Phụ lục IV được sửa đổi theo biểu tại Mục III Chương trình khung huấn luyện nhóm 5 trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.


19. Bổ sung mẫu 03, 04, 05, 06, 07, 08 vào Phục lục.


Điều 2. Bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
1. Bãi bỏ điểm c Khoản 1 Điều 4.
2. Bãi bỏ điểm d Khoản 1 và điểm b Khoản 3 Điều 5.
3. Bãi bỏ Khoản 2 Điều 9.
4. Bãi bỏ Khoản 4 Điều 11.
5. Bãi bỏ điểm d Khoản 2 và khoản 3 Điều 12.
6. Bãi bỏ khoản 3 Điều 15.
7. Bãi bỏ điểm c Khoản 5 Điều 18.
8. Bãi bỏ Khoản 5, 6, 7, 8 Điều 26.
9. Bãi bỏ khoản 5 Điều 28.
Chương II

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

1. Sửa đổi điểm a Khoản 1 Điều 3 như sau: 

“a) Có cơ sở vật chất (phòng chuyên môn, kỹ thuật và nhà, xưởng, mặt bằng) và trang thiết bị (phương tiện, thiết bị, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và phương tiện đo kiểm) theo danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho từng nghề được quy định trong ngân hàng đề thi, bảo đảm tương ứng với số lượng người tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây viết tắt là người tham dự) trong một đợt kiểm tra kiến thức chuyên môn, kỹ thuật (sau đây viết tắt là kiểm tra kiến thức) hoặc kiểm tra kỹ năng thực hành công việc và quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động (sau đây viết tắt là kiểm tra thực hành) ở các vị trí việc làm trong một bậc trình độ kỹ năng của mỗi nghề thực hiện trong cùng một thời điểm;”
2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Về nhân lực trực tiếp thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề của người tham dự:

Đối với mỗi bậc trình độ kỹ năng của một nghề, có ít nhất là 01 (một) người được cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Nghị định này cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia (sau đây viết tắt là thẻ đánh giá viên), làm việc chính thức tại tổ chức đánh giá kỹ năng nghề.”
3. Sửa đổi Điều 5 như sau:  

“Điều 5. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan có thẩm quyền cấp, tạm đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.”

4. Sửa đổi Điều 6 như sau:

“Điều 6. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận là 01 bộ, gồm:
a) Văn bản đề nghị của tổ chức kèm theo bản sao quyết định thành lập tổ chức đó do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Tài liệu chứng minh đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định này.

c) Trường hợp có thay đổi, bổ sung nội dung trong giấy chứng nhận đã được cấp hoặc giấy chứng nhận bị hư, rách, nát hoặc mất, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bổ sung thêm tài liệu liên quan đến thay đổi, bổ sung và giấy chứng nhận đã được cấp (trừ trường hợp giấy chứng nhận đã được cấp bị mất).

2. Trình tự, thủ tục:

a) Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận lập hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này gửi trực tiếp, qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và trình người có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Nghị định này cấp giấy chứng nhận, trường hợp hồ sơ không đáp ứng quy định thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

5. Sửa đổi Điều 9 như sau:

“Điều 9. Thông báo hoạt động cấp giấy chứng nhận
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày cấp, tạm đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan về các tổ chức đánh giá kỹ năng đã được cấp hoặc bị tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận”
6. Sửa đổi Điều 12 như sau:

“Điều 12. Thẩm quyền cấp, hủy bỏ, thu hồi thẻ đánh giá viên
1. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là cơ quan có thẩm quyền cấp, hủy bỏ, thu hồi thẻ đánh giá viên đã cấp; tổ chức việc biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia và tổ chức việc đào tạo để cấp thẻ đánh giá viên. 

2. Mẫu thẻ đánh giá viên và mẫu tài liệu thuộc hồ sơ đề nghị cấp thẻ đánh giá viên thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong thẻ đánh giá viên cấp cho người tham gia đánh giá đạt yêu cầu phải ghi rõ tên nghề và bậc trình độ kỹ năng nghề tham gia đánh giá”

7. Sửa đổi Điều 13 như sau:

“Điều 13. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp thẻ đánh giá viên
1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ đánh giá viên là 01 bộ, gồm:

a) Tờ khai đề nghị cấp thẻ đánh giá viên của cá nhân có kèm 01 (một) ảnh màu có kích cỡ 3x4 cm;

b) Một (01) bản chụp các tài liệu chứng minh đáp ứng được một trong các điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 11 Nghị định này và kèm theo bản chính để đối chiếu; 

c) Trường hợp có thay đổi, bổ sung nội dung trong thẻ đánh giá viên đã được cấp hoặc thẻ đánh giá viên bị hư, rách, nát hoặc mất, hồ sơ đề nghị cấp thẻ đánh giá viên bổ sung tài liệu liên quan đến thay đổi, bổ sung và thẻ đánh giá viên đã được cấp (trừ trường hợp thẻ đã được cấp bị mất).

2. Trình tự, thủ tục cấp thẻ đánh giá viên:

a) Người đề nghị cấp thẻ đánh giá viên lập hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này gửi trực tiếp, qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sau khi hoàn thành khóa đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia;

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và trình người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định này cấp thẻ đánh giá viên, trường hợp hồ sơ không đáp ứng quy định thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

8. Sửa đổi điểm c Khoản 1 Điều 20 như sau: 

“c) Thành phần ban giám khảo gồm có trưởng ban và các thành viên. Cơ cấu thành phần của ban giám khảo phải bảo đảm có thành phần là người làm việc chính thức tại tổ chức đánh giá kỹ năng nghề; người của doanh nghiệp hoặc hội nghề nghiệp; người của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học hoặc tổ chức khoa học và công nghệ, trong đó số người làm việc chính thức tại tổ chức đánh giá kỹ năng nghề, không vượt quá 1/2 (một phần hai) số lượng thành viên ban giám khảo”
9. Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 như sau:
“1. Căn cứ vào biên bản và tổng hợp kết quả điểm bài kiểm tra kiến thức, bài kiểm tra thực hành do ban giám khảo lập, biên bản giám sát của tổ giám sát, tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quyết định công nhận kết quả đánh giá của ban giám khảo và lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho những người tham dự đạt yêu cầu”

10. Sửa đổi Khoản 3 Điều 36 như sau:

“3. Người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trước ngày Nghị định này có hiệu lực được quyền đăng ký để được cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại Nghị định này”.

11. Thay cụm từ “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm từ  “Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp” tại Điều 19, Khoản 4 Điều 20, Khoản 1 Điều 23 và Khoản 2 Điều 26.
Điều 4. Bãi bỏ một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

1. Bãi bỏ Điều 7.
2. Bãi bỏ Điều 14.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 3 Điều 3 như sau:

“1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập khi thành lập phải hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quy định.
3. Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo diện tích đất sử dụng tối thiểu của trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000m2 đối với khu vực đô thị và 2.000m2 đối với khu vực ngoài đô thị; của trường trung cấp là 10.000m2 đối với khu vực đô thị và 20.000m2 đối với khu vực ngoài đô thị; của trường cao đẳng là 20.000m2 đối với khu vực đô thị và 40.000m2 đối với khu vực ngoài đô thị”.

2. Sửa đổi, bổ sung Tên Điều 6, điểm c, điểm d Khoản 1 Điều 6 như sau:

“Điều 6. Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp
c) Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng các công trình kiến trúc xây dựng, bảo đảm phù hợp với ngành, nghề, quy mô, trình độ đào tạo và tiêu chuẩn diện tích sử dụng, diện tích xây dựng cho hoạt động học tập và giảng dạy;
d) Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc văn bản chấp thuận giao đất, cho thuê đất của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định của pháp luật và các giấy tờ pháp lý liên quan còn thời hạn ít nhất là 05 năm kể từ ngày gửi hồ sơ”.
3. Bổ sung Điều 6a như sau:

“Điều 6a. Điều kiện, thủ tục, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng

Điều kiện, thủ tục, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Luật Giáo dục nghề nghiệp”.

4. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 Điều 10 như sau:

“a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
b) Bảo đảm quyền lợi của người học, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động;”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

“Điều 13. Đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp
1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được xem xét đổi tên khi có văn bản đề nghị đổi tên của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc đại diện hợp pháp của những người góp vốn thành lập đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục gửi cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, trong đó nêu rõ lý do của việc đổi tên; tên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi thay đổi.

2. Người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì có quyền đổi tên, cho phép đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp”.

6. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 14 như sau:

a) Sửa đổi điểm c Khoản 1 như sau:

“c) Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; bảo đảm tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh/giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề tổ chức đào tạo;”.

b) Bổ sung điểm d vào Khoản 1 như sau:

“d) Trường trung cấp, trường cao đẳng tự chủ, tự chịu trách nhiệm mở nghề đào tạo trình độ sơ cấp khi đảm bảo các yêu cầu sau:

Có đủ điều kiện quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều này;

Tên nghề đào tạo trình độ sơ cấp trùng với tên ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Địa điểm đào tạo nghề trình độ sơ cấp trùng với địa điểm đào tạo ngành, nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Đối với đào tạo các nghề đặc thù còn phải đảm bảo điều kiện để đào tạo theo quy định của Bộ quản lý ngành.

Báo cáo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường tổ chức đào tạo việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo các nghề trình độ sơ cấp (tên nghề đào tạo, thời gian đào tạo, quy mô tuyển sinh/năm) trước khi tổ chức đào tạo 15 ngày”.

c) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 như sau:

“b) Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo, cụ thể:

Có phòng học; phòng thí nghiệm; phòng, xưởng thực hành, thực tập; cơ sở sản xuất thử nghiệm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học theo chương trình đào tạo, quy mô đào tạo của từng ngành, nghề. Diện tích phòng học lý thuyết; phòng, xưởng thực hành, thực tập dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 5,5 m2/chỗ học

Có đủ thiết bị đào tạo của từng ngành, nghề đào tạo đáp ứng theo danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu của ngành, nghề đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì phải bảo đảm đủ thiết bị đào tạo theo quy định trong chương trình đào tạo và tương ứng với quy mô đào tạo của ngành, nghề đăng ký hoạt động.

Có thư viện với các phần mềm và trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu, nghiên cứu tài liệu; có đủ nguồn thông tin tư liệu như sách, giáo trình, bài giảng của các mô đun, tín chỉ, học phần, môn học, các tài liệu liên quan đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập.

Có đủ phòng làm việc, khu hành chính và khu hiệu bộ, bảo đảm đáp ứng cơ cấu tổ chức phòng, khoa, bộ môn chuyên môn, bảo đảm diện tích ít nhất là 08 m2/người.

Có các công trình xây dựng phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí và các công trình y tế, dịch vụ để phục vụ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên.
d) Sửa đổi, bổ sung điểm d Khoản 2 như sau:

“d) Có đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu ngành, nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo, trong đó:

Tỷ lệ học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên tối đa là 20 học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên.

Có số lượng giáo viên, giảng viên cơ hữu đảm nhận ít nhất 60% khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn trong chương trình của mỗi ngành, nghề đào tạo.

Tỷ lệ giáo viên, giảng viên có trình độ sau đại học không ít hơn 15% tổng số giáo viên, giảng viên của trường trung cấp và không ít hơn 30% tổng số giáo viên, giảng viên của trường cao đẳng. Bảo đảm mỗi ngành, nghề giảng dạy trình độ cao đẳng có giảng viên trình độ thạc sỹ trở lên.

Giáo viên, giảng viên là người nước ngoài giảng dạy tại các trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam”.
e) Sửa đổi điểm đ Khoản 2 như sau:

“Trường hợp đào tạo ngành, nghề đặc thù do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định”.
7. Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 15 như sau:

“b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)”

8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 và Khoản 4 Điều 19 như sau:

“3. Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 18 Nghị định này, bao gồm:
a) Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
b) Bản sao quyết định đổi tên đối với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
4. Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 18 Nghị định này, bao gồm:
Văn bản đề nghị thôi tuyển sinh hoặc giảm quy mô tuyển sinh đối với các ngành, nghề đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp”.
9. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục Va như sau:

“Bãi bỏ mục II, mục III Phần thứ nhất Mẫu Báo cáo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp”.
Điều 6. Bãi bỏ một số điều của Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 
1. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 3;
2. Bãi bỏ Điều 5;
3. Bãi bỏ Khoản 4 Điều 6;
4. Bãi bỏ Điều 9;
5. Bãi bỏ điểm b và d Khoản 1, điểm d Khoản 2 Điều 15.
Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 4 như sau: 

“2. Có trụ sở ổn định trong thời gian ít nhất 2 năm; có đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.”

2. Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 8 như sau:

“c. Tài liệu về người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của tổ chức kiểm định: Quyết định bổ nhiệm người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và bản sao thẻ kiểm định viên”

Điều 8. Bãi bỏ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

Chương III
LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“Điều 5. Điều kiện hoạt động cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ
1. Về cơ sở vật chất

a) Diện tích phòng ở của đối tượng bình quân 3m2/đối tượng. Đối với đối tượng đang cắt cơn giải độc hoặc thuộc diện phải chăm sóc 24/24h diện tích phòng bình quân 5 m2/đối tượng. Trong phòng, mỗi người 01 bộ dụng cụ sinh hoạt gồm: giường, chiếu, gối, màn, chăn.
b) Có nơi tiếp đón, phòng hành chính, phòng tư vấn diện tích tối thiểu mỗi phòng 10m2.  

c) Đối với các cơ sở có cung cấp dịch vụ điều trị các hội chứng cai, những rối loạn do sử dụng ma túy: phải có phòng khám và cấp cứu tối thiểu 10m2; có các khu: nhà ở, nhà bếp, nhà làm việc của cán bộ nhân viên. 

d) Bảo đảm có nước sạch, điện, hệ thống phòng, cháy chữa cháy, xử lý môi trường hoặc phương án xử lý môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Thiết bị y tế và thuốc
a) Có đủ thiết bị phục vụ công tác điều trị, cai nghiện ma túy theo quy định của Bộ Y tế.

b) Có thiết bị khử trùng dụng cụ và bệnh phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

c) Có các thiết bị giám sát việc thực hiện điều trị, cai nghiện ma túy gồm: đầu thu camera, hiện thị hình ảnh, lưu giữ hình ảnh.

d) Có đầy đủ thuốc điều trị cắt cơn, thuốc điều trị rối loạn tâm thần do nghiện ma túy, thuốc chữa bệnh thông thường khác theo quy định của Bộ Y tế.

3. Các trang thiết bị khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng.

4. Về nhân sự
a) Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện phải tốt nghiệp Cao đẳng và có chứng chỉ hoặc chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản về nghiện ma túy và cai nghiện ma túy.

b) Người phụ trách chuyên môn về y tế và trực tiếp cai nghiện ma túy phải là bác sỹ, y sỹ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và chứng chỉ hoặc chứng nhận về điều trị cắt cơn nghiện ma túy.

c) Nhân viên làm công tác tư vấn, tiếp cận cộng đồng, quản lý trường hợp có trình độ trung cấp trở lên và có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận về tư vấn cai nghiện ma túy, quản lý trường hợp.

d) Các nhân viên khác làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện phải có văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo phù hợp đáp ứng được yêu cầu công việc mà người đó được phân công.

e) Người làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện phải có hồ sơ, lý lịch rõ ràng, không thuộc đối tượng cấm hành nghề”
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Điều kiện đối với cơ sở thực hiện giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.
1. Về cơ sở vật chất, nhân sự đáp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 của Điều 5 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ.

2. Đảm bảo đủ điều kiện về an toàn về lao động trị liệu theo quy định về an toàn lao động, điều kiện cơ sở vật chất về dạy nghề theo quy định về giáo dục nghề nghiệp.”
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:
“Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

1. Đơn đề nghị cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.

2. Bản sao quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền đối với các cơ sở cai nghiện tự nguyện do các cơ quan, tổ chức Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối các cơ sở cai nghiện tự nguyện do các tổ chức, cá nhân thành lập theo Luật doanh nghiệp.

3. Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện quy định tại:

a) Điều 5 Nghị định này đối với hồ sơ đề nghị cấp phép của cơ sở hoạt động điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ;

b) Điều 7 Nghị định này đối với hồ sơ đề nghị cấp phép của cơ sở hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện;

c) Điều 8 Nghị định này đối với hồ sơ đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện phục hồi”.

4. Bổ sung điểm a1, a2 vào sau điểm a khoản 2 Điều 16 như sau:
“a1) Bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ sức khoẻ, an toàn tính mạng của cán bộ, nhân viên và người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy;

a2) Đảm bảo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt hợp vệ sinh cho cán bộ, nhân viên và người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy”.
Điều 10. Bãi bỏ nội dung “Phòng khám, điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy: Là bác sỹ chuyên khoa tâm thần, bác sỹ đa khoa có chứng chỉ đào tạo về chuyên khoa tâm thần hoặc bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền có chứng chỉ đào tạo về hỗ trợ cai nghiện ma túy bằng phương pháp y học cổ truyền” tại điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Chương IV

LĨNH VỰC VIỆC LÀM 
Điều 11. Sửa đổi một số điều, khoản của Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

1. Sửa đổi Điều 11 như sau:

“Điều 1.  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

c) Bản sao Giấy xác nhận đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này;

d) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ (01 bộ) hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 13 như sau: 
“3. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đủ (01 bộ) hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp lại phải trở lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

3. Sửa đổi Khoản 3 Điều 14 như sau: 
“3. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được (01 bộ) hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm gia hạn giấp phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”


Điều 12. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1. Sửa đổi Điều 4 như sau:

“1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

a) Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

b) Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các Khoản 1, 3, 4, 5 và 8 Điều 172 Bộ luật Lao động và Điểm e, Điểm h Khoản 2 Điều 7 Nghị định này thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho người sử dụng lao động về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc”. 

2. Bổ sung Điểm m Khoản 2 Điều 7 như sau: 

“m. Là nhà đầu tư hoặc thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.”
3. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 8 Điều 10 như sau:

“c) Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực theo quy định tại Điều 174 của Bộ luật Lao động mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm các giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 3, 5, 6 và 7 Điều này và văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động”.

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12 như sau:

“2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và phát hành thống nhất. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 14 như sau:

“c) Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định này thì phải có một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 7 Điều 10 Nghị định này”.
6. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 20 như sau:

“b) Thực hiện chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại giấy phép lao động và đề nghị cơ quan công an trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định này khi người sử dụng lao động có nhu cầu thực hiện tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội”.

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 16 như sau:
“2. Người lao động nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc”
2. Sửa đổi điểm b Khoản 2 Điều 24 như sau: 

“b. Một trong các giấy tờ theo quy định tại Khoản 2 Điều 16”
3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 21 như sau:

“2. Đối với trường hợp người lao động ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động chỉ cần thông tin qua điện thoại hoặc gửi mail cho trung tâm dịch vụ việc làm mà không cần thông báo theo quy định”
Điều 14. Bãi bỏ Điều 9 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Điều 15. Bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
1. Bãi bỏ Điểm b Khoản 3 Điều 8.

2. Bãi bỏ Khoản 2 Điều 10.

3. Bãi bỏ Điều 17.

Chương V
LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI
Điều 16. Sửa đổi một số điều của Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:
“Điều 22. Đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

1. Khi có nhu cầu đăng ký tham gia giao dịch điện tử, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì cơ quan, tổ chức, cá nhân lập Tờ khai đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và gửi bản điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc gửi bản giấy đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo chấp thuận đến địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân; trường hợp không chấp thuận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo và nêu rõ lý do.

3. Đối với trường hợp đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử, kể từ thời điểm Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo chấp thuận thì cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội bằng hồ sơ giấy theo quy định. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục sử dụng lại phương thức giao dịch điện tử thì phải thực hiện đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều này”.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:

“Điều 27. Đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN.

1. Khi có nhu cầu  đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN thì cơ quan, tổ chức, cá nhân theo lập Tờ khai đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng dịch I-VAN theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và gửi bản điện tử đến tổ chức chức I-VAN. Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, Tổ chức I-VAN gửi đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo chấp thuận đến Tổ chức I-VAN; trường hợp không chấp thuận, Bảo hiểm xã hội phải thông báo và nêu rõ lý do.

3. Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

4. Trong trường hợp thay đổi Tổ chức I-VAN thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải thực hiện ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN và thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Đối với trường hợp đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, kể từ thời điểm nhận được thông báo chấp thuận thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội bằng hồ sơ giấy”.
Điều 17. Bãi bỏ một số điều của Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
1. Bãi bỏ điều 23.
2. Bãi bỏ Điều 24.
3. Bãi bỏ Điều 28.
4. Bãi bỏ Điều 29.
Điều 18. Bãi bỏ Điều 15 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
Chương VI
LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Điều 19. Sửa đổi một số điều của Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

“Điều 11. Thành lập, tổ chức lại và giải thể

Điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; phân loại cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 55/2012/NĐ-CP).”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

“Điều 17. Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập
1. Đăng ký thành lập

a) Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại Điều 15 Nghị định này đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập.
b) Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập cơ sở biết và nêu rõ lý do.
c) Cơ sở được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc cơ sở được thành lập theo quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn không phải thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký thành lập theo quy định tại Mục 2 Chương III Nghị định này.
2. Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập
a) Khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở phải đăng ký với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập.
b) Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập như sau:
Cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập;
Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập có trách nhiệm xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới theo đề nghị của cơ sở trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký.
Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị đăng ký thay đổi biết và phải nêu rõ lý do hoặc các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:

“Điều 20. Hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở
a) Văn bản đề nghị về việc đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập;
b) Bản chính đăng ký thành lập cơ sở đã được cấp;
c) Giấy tờ có liên quan chứng minh sự thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập.”

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 40 như sau:

“1. Thẩm quyền tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý hoặc phân cấp cho người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, gồm:
a) Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch;
c) Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV;
d) Biên bản của Hội đồng xét duyệt theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã;
đ) Quyết định tiếp nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội thuộc cấp huyện quản lý;

e) Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội (nếu vào cơ sở của tỉnh);
g) Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở;
h) Giấy tờ liên quan khác (nếu có).
3. Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, bao gồm:
a) Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ;
b) Bản sao chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân của đối tượng (nếu có);
c) Biên bản đối với trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của đối tượng;
d) Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đối tượng đang ở hoặc nơi phát hiện thấy cần sự bảo vệ khẩn cấp;
đ) Quyết định tiếp nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội thuộc cấp huyện quản lý;

e) Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở (nếu vào cơ sở của tỉnh);

g) Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở;
h) Giấy tờ liên quan khác (nếu có)”.

Điều 20. Sửa đổi Điều 20, Điều 21 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; Điều 7, Điểm a Khoản 3 Điều 14, Điểm a Khoản 4 Điều 15, Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội như sau:

“1. Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng, hỗ trợ kinh phí mai táng, hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
- Tờ khai của đối tượng bảo trợ xã hội có xác nhận đủ điều kiện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định trong trường hợp đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng.

- Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có xác nhận đủ điều kiện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định trong trường hợp đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định trong trường hợp đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng.

- Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở, sửa chữa nhà ở có xác nhận đủ điều kiện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định trong trường hợp đề nghị hỗ trợ về nhà ở, sửa chữa nhà ở.
- Văn bản kiến nghị của đối tượng, người giám hộ hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan đối với trường hợp điều chỉnh, thôi hưởng, thay đổi nơi cư trú.

2. Thủ tục và trình tự thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng

a) Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng làm hồ sơ theo quy định tại Khoản a gửi chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú. Khi nộp hồ sơ cần xuất trình các giấy tờ sau để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu các thông tin kê khai trong tờ khai:

- Sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là công an cấp xã).

- Giấy khai sinh của trẻ em đối với trường hợp xét trợ cấp xã hội đối với trẻ em, người đơn thân nghèo đang nuôi con, người khuyết tật đang nuôi con.

- Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV.
- Giấy tờ xác nhận đang mang thai của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp người khuyết tật đang mang thai.

- Giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật.

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là Hội đồng xét duyệt) thực hiện xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày, trừ những thông tin liên quan đến HIV của đối tượng. Khi hết thời gian niêm yết, nếu không có khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt bổ sung biên bản họp kết luận của Hội đồng xét duyệt vào hồ sơ của đối tượng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp có khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Hội đồng xét duyệt kết luận và công khai về vấn đề khiếu nại, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản (kèm theo hồ sơ của đối tượng) gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
d) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định trợ cấp xã hội cho đối tượng. Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
e) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng.
3. Thủ tục và trình tự thực hiện hỗ trợ kinh phí mai táng

a) Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng làm hồ sơ theo quy định tại Khoản a gửi chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú. Khi nộp hồ sơ cần xuất trình Giấy chứng tử, Quyết định hưởng trợ cấp xã hội, Giấy khai sinh (trong trường hợp trẻ em) để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu các thông tin kê khai trong tờ khai.

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ chi phí mai táng”.
Chương VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Hiệu lực thi hành và thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trương ương chịu trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PC (3b).
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG





Nguyễn Xuân Phúc


PHỤ LỤC
BIỂU MẪU VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Kèm theo Nghị định số         /        /NĐ-CP ngày      tháng    năm    của Chính phủ)
I. Mẫu 01: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ______________________________________________________________

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) 
Tên tổ chức/doanh nghiệp
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	………., ngày ….. tháng ….. năm ………


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
(Công bố đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A)
Kính gửi:……………………………………………..
1. Tên tổ chức/doanh nghiệp đăng ký: ………………………………………………..
2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………..
Điện thoại: ………………………Fax: ……………………..Email: ………………...
Địa chỉ chi nhánh/ cơ sở huấn luyện khác (nếu có): ……………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh:
Số: ………………………………………..Ngày tháng năm cấp: ………………………
Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………………
4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức/doanh nghiệp: …………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………
Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu: ………………………………
5. Đăng ký /tự công bố hoạt động huấn luyện/tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đạt hạng  (A, B, C) …   trong lĩnh vực, công việc chủ yếu sau (có bản thuyết minh điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động kèm theo): ………………………Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quy định của pháp luật có liên quan./

	 
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 II. Mẫu 02: Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) 
Tên tổ chức/doanh nghiệp
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	………., ngày ….. tháng ….. năm 20……….


 

BẢN THUYẾT MINH
Về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện
I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của tổ chức/doanh nghiệp
1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của tổ chức/doanh nghiệp
- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của trụ sở chính:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của chi nhánh/cơ sở huấn luyện khác (nếu có):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(kèm theo bản sao giấy phép xây dựng và hợp đồng thuê, liên kết hoặc sở hữu)
2. Công trình, phòng học sử dụng chung:
- Phòng học được sử dụng chung:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm, xưởng thực hành:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Công trình phụ trợ (hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Các thiết bị huấn luyện sử dụng chung
	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 

	2
…

 
	 
	 
	 


(kèm theo bản sao giấy chứng nhận sở hữu, thuê, liên kết đối với các máy, thiết bị, phương tiện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cần kiểm định kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao đọng) 

II. Cán bộ quản lý, người huấn luyện cơ hữu
	STT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Số năm làm công việc về an toàn, vệ sinh lao động

	II.1
	Cán bộ quản lý
	-
	-
	-

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	II.2
	Người huấn luyện cơ hữu
	-
	-
	-

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	  
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:  Đối với các thiết bị cần kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thì cần ghi rõ năm kiểm định vào phần ghi chú.

III. Chương trình khung huấn luyện nhóm 5

	STT
	NỘI DUNG HUẤN LUYỆN
	Thời gian huấn luyện (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
	8
	8
	0
	0

	1
	Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
	6
	6
	 0
	 

	2
	Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
	1
	1
	 0
	 

	3
	Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
	1
	1
	 0
	 

	II
	Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
	7
	7
	
	

	1
	Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
	1
	1
	 0
	 

	2
	Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
	4
	4
	 0
	 

	3
	Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
	1
	1
	 0
	 

	4
	Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
	1
	1
	 0
	 

	III
	Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện
	1
	
	
	1


IV. Mẫu 03: Thông báo kết quả sát hạch khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
_______________________________________________________________
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) 
TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
-------------
Số: ……...  /…………….

V/v……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------------------------------

	 
	………., ngày ….. tháng ….. năm 20……….


Kính gửi: Cục An toàn lao động

Tên tổ chức, đoanh nghiệp: 

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:



Fax:



Email: 

Đã  tổ chức khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động từ ngày ………..    đến ngày …………..  tại địa điểm ………………………………

Xin thông báo danh sách các học viên tham gia khóa huấn luyện và qua sát hạch đạt yêu cầu, đề nghị Cục An toàn lao động cấp mã số giấy chứng nhận huấn luyện viên an toàn, vệ sinh lao động như sau:

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ cư trú
	Trình độ chuyên môn
	Công việc đang làm

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP 
(Ký tên, đóng dấu)


 
V. Mẫu 04: Mẫu thông báo trả kết quả mã số giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
_________________________________________________________________

	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG

                                                          

Số:         /ATLĐ-BLĐTBXH

V/v mã số giấy chứng nhận người huấn luyện
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng     năm 2018



	
	

	
	


Kính gửi: Tên tổ chức/doanh nghiệp nhận kết quả

Căn cứ đề nghị tại thông báo số  ………. ….  ngày …… của tổ chức/doanh nghiệp  về việc đề nghị cấp mã số người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động,  Cục An toàn lao động xin thông báo mã số theo danh sách đề nghị, cụ thể như sau: 

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ cư trú
	Trình độ chuyên môn
	Công việc đang làm
	Mã số

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


Đề nghị tổ chức/doanh nghiệp tiến hành cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo đúng mã số đã được cấp theo danh sách trên./. 

 

	 
	CỤC TRƯỞNG 
(Ký tên, đóng dấu)


VI. Mẫu 05: Đơn đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ huấn luyện  người lao động 
_______________________________________________________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HUẤN LUYỆN
Kính gửi: ………………………………(1) .........................................................
Tên Tổ chức huấn luyện  .......................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................
Điện thoại:  ............................................................................................................
Người đại diện ………………………………  chức vụ:  .....................................
Số tài khoản nhận hỗ trợ ............................. Tên chủ tài khoản .............................
Ngân hàng: .............................................................................................................
Đơn vị chúng tôi đã hoàn tất lớp huấn luyện cho …………………người không hợp đồng lao động làm công việc có  yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành (có danh sách kèm theo).
Đề nghị …………………….(1)……………….. hỗ trợ chi phí huấn luyện người lao động theo quy định.
 

	
Nơi nhận:
	………., ngày……tháng……năm…
Đại diện Tổ chức huấn luyện


______________

(1) Ghi cụ thể tên cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ chi phí huấn luyện.

VII. Mẫu 06: Hợp đồng huấn luyện
____________________________________________________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
HỢP ĐỒNG HUẤN LUYỆN
Số:          /20……… /HĐHL

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ huấn luyện cho người lao động làm việc ở khu vực không có hợp đồng lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hôm nay, ngày       tháng      năm 20, tại…………………… chúng tôi gồm:

Bên A: (Tên cơ quan lao  động – Thương binh và Xã hội)

- Địa chỉ: …………………………………………….…………………….….....
- Điện thoại: ……………..  Fax: ………………..
Email: …………………….
- Người đại diện: ……………………….., Chức vụ: …………………………..
Bên B: (tên tổ chức huấn luyện)
- Địa chỉ: …………………………………………….…………………….….....
- Điện thoại: ……………..  Fax: ………………..
Email: ……………………..
- Người đại diện: ……………………….., Chức vụ: ……………………………
- Tài khoản số: …………………….., tại ngân hàng ……………………………
Sau khi kiểm tra năng lực và điều kiện tổ chức huấn luyện của Bên B, hai bên cùng thống nhất thỏa thuận ký Hợp đồng huấn luyện gồm các điều khoản sau:

Điều I: Bên A đặt hàng /giao B tổ chức khóa huấn luyện an toàn, vệ  sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động  (tên khóa huấn luyện chi tiết) như sau:

Địa chỉ tổ chức huấn luyện: ………………………………………………………
Thời gian huấn luyện: …………. giờ,
Ngày bắt đầu huấn luyện :         /       /20... Dự kiến kết thúc        /       /20...

Số người tham dự huấn luyện dự kiến:            người

Điều II: Trách nhiệm của các bên
Trách nhiệm bên A:
- Kiểm tra và giám sát việc tổ chức khóa huấn luyện.

- Thanh toán  học phí hỗ trợ huấn luyện cho các học viên sát hạch đạt yêu cầu và được cấp  hợp đồng cho bên B.

Trách nhiệm bên B:
- Tuyển sinh và cung cấp danh sách người tham dự huấn luyện  sát hạch đạt yêu cầu được cấp thẻ an toàn lao động cho bên A theo quy định.

- Tổ chức huấn luyện, quản lý lớp và người tham dự theo đúng chương trình, kế hoạch huấn luyện.

- Tổ chức kiểm tra, sát hạch và cấp thẻ an toàn cho người tham dự huấn luyện đạt kết quả theo yêu cầu.

Điều III: Kinh phí hợp đồng
Tổng giá trị hợp đồng là ………………… đồng; 

Bằng chữ: …………………………………..…………………………………..

Số tiền thanh toán sẽ được tính theo số học viên sát hạch đạt yêu cầu và được cấp thẻ an toàn lao động.

Điều IV: Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung, yêu cầu trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc sẽ cùng nhau bàn bạc thống nhất giải quyết.

Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản.

 

	       ĐẠI DIỆN BÊN A
	                ĐẠI DIỆN BÊN B


 

VIII. Mẫu 07: Biên bản thanh lý Hợp đồng huấn luyện
_______________________________________________________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
BIÊN BẢN THANH LÝ 
HỢP ĐỒNG HUẤN LUYỆN
Hôm nay, ngày      /      /20..   tại ……………………………..chúng tôi gồm:

Bên A: (Tên cơ quan lao  động – Thương binh và Xã hội)

- Địa chỉ: …………………………………………….…………………….….
… .
- Điện thoại: ……………..  Fax: ………………..
Email: ………………………
- Người đại diện: ……………………….., Chức vụ: …………………………….
Bên B: (tên tổ chức huấn luyện)
- Địa chỉ: …………………………………………….…………………….….......
- Điện thoại: ……………..  Fax: ………………..
Email: …………….………..
- Người đại diện: ……………………….., Chức vụ: …………………………….
- Tài khoản số: …………………….., tại ngân hàng …………………………….
Căn cứ Hợp đồng huấn luyện số       /20..../HĐHL ngày       /          /20.... giữa ...(Tên cơ quan LĐTBXH).... và (tên Tổ chức huấn luyện) tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động có địa chỉ tại ………………………………….., hai bên cùng thống nhất thanh lý Hợp đồng huấn luyện nói trên như sau:

1. Bên A và Bên B đã thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên như đã thỏa thuận và cam kết theo hợp đồng.

2. Bên B đã thực hiện hoàn thành việc huấn luyện (tên chuyên đề huấn luyện) cho ………….. người tham dự huấn luyện. Trong đó, có ……………… Người hoàn thành lớp huấn luyện.

3. Kinh phí hỗ trợ học phí lớp huấn luyện được thanh toán là : ………………… đồng

Số người x mức học phí/người = …………….      đồng 

 (bằng chữ: ……………………………………………………………………)

Danh sách người được cấp thẻ an toàn kèm theo.

6. Biên bản thanh lý hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 03 bản, bên B giữa 01 bản.

 

	ĐẠI DIỆN BÊN A
	ĐẠI DIỆN BÊN B


IX. Mẫu 08: Danh sách người lao động tham dự huấn luyện 
________________________________________________________________
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐÃ ĐÃ THAM DỰ HUẤN LUYỆN ĐƯỢC CẤP THẺ AN TOÀN 
Thời gian huấn luyện: ……………………………………………………………
Chuyên đề huấn luyện: ……… ….………………………………………………
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ cư trú
	Công việc đang làm
	Ký tên

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 
	…..…., ngày……… tháng…….. năm 20....
TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
(Ký tên, đóng dấu)


 
DỰ  THẢO
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